
STT
NGÀY TĐ

DỰ KIẾN
STN TÊN CƠ SỞ ĐỊA CHỈ LOẠI HÌNH 

Ngày nhận

hồ sơ

Ngày trả

hồ sơ 

1 01/04/2026
H29.109-

260224-180027
CÔNG TY CỔ PHẦN NOODI

188 Cách Mạng Tháng 

Tám, Phường Nhiêu 

Lộc, TP. Hồ Chí Minh

Kinh doanh dịch 

vụ ăn uống
12/03/2026 09/04/2026

2 01/04/2026
H29.109-

260304-180036

HỘ KINH DOANH NORI 

IZAKAYA

116-118 Lý Tự Trọng, 

Phường Bến Thành, 

Thành phố Hồ Chí Minh

Kinh doanh dịch 

vụ ăn uống
12/03/2026 09/04/2026

3 01/04/2026
H29.109-

260304-180066

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH 

CÔNG TY TNHH NOI DAT 

FOOD

171 Lê Thánh Tôn, 

Phường Bến Thành, 

Thành phố Hồ Chí Minh

Kinh doanh dịch 

vụ ăn uống
12/03/2026 09/04/2026

4 01/04/2026
H29.109-

260309-180099

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH 

351 - CÔNG TY CỔ PHẦN 

DỊCH VỤ CÀ PHÊ CAO 

NGUYÊN

4F-03 tầng 4, Tháp Tài 

Chính Bitexco, 45 Ngô 

Đức Kế, Phường Sài 

Gòn, Thành phố Hồ Chí 

Minh

Kinh doanh dịch 

vụ ăn uống
12/03/2026 09/04/2026

5 01/04/2026
H29.109-

260311-180005

HỘ KINH DOANH MINH 

CHÂU

238-238A Lý Tự Trọng, 

Phường Bến Thành, 

Thành phố Hồ Chí Minh

Kinh doanh dịch 

vụ ăn uống
12/03/2026 09/04/2026

6 01/04/2026
H29.109-

260225-180006

CÔNG TY TNHH KINH 

DOANH NHÀ HÀNG THẢO 

NGUYÊN

90A - 92 Mạc Đĩnh Chi, 

Phường Tân Định, 

Thành phố Hồ Chí Minh

Kinh doanh dịch 

vụ ăn uống
12/03/2026 09/04/2026

7 01/04/2026
H29.109-

260309-180079

CÔNG TY TNHH KHẢI GIA 

PHÁT

429 Đỗ Xuân Hợp, 

Phường Phước Long, 

Thành phố Hồ Chí Minh

Kinh doanh dịch 

vụ ăn uống
12/03/2026 09/04/2026

8 01/04/2026
H29.109-

260308-100575

CÔNG TY TNHH THƯƠNG 

MẠI VÀ DỊCH VỤ TRẦN BÁ

60C1 đường số 11, 

KP4, Phường Linh 

Xuân, Thành phố Hồ 

Chí Minh

Kinh doanh rau, 

củ, quả, thịt, trứng.
19/03/2026 09/04/2026

9 01/04/2026
H29.109-

260318-101694
CÔNG TY TNHH NB MART

176/19/1 Quốc lộ 13, 

Khu phố 1, Phường 

Hiệp Bình, Thành phố 

Hồ Chí Minh

Kinh doanh thủy 

sản, thịt, trứng, 

rau, củ, quả.

19/03/2026 09/04/2026

10 01/04/2026
H29.109-

260306-180008
CÔNG TY TNHH SESAN

Số 14 Einstein, Phường 

Thủ Đức, Thành phố 

Hồ Chí 

Minh

Kinh doanh dịch 

vụ ăn uống
13/03/2026 10/04/2026

11 01/04/2026
H29.109-

260313-180059

HỘ KINH DOANH THẢO 

NGUYÊN XANH VN

43 Hiệp Bình, Khu phố 

17, Phường Hiệp Bình, 

Thành phố Hồ Chí Minh

Kinh doanh dịch 

vụ ăn uống
13/03/2026 10/04/2026

12 01/04/2026
H29.109-

260319-101741

CÔNG TY TNHH MỘT 

THÀNH VIÊN BTFOOD

1089/29/7 Đường Tỉnh 

lộ 43, Khu phố 14, 

phường Tam Bình, 

Thành phố Hồ Chí Minh

Đóng gói đường. 20/03/2026 10/04/2026

13 01/04/2026
H29.109-

260316-100230

CÔNG TY TNHH MTV SẢN 

XUẤT THƯƠNG MẠI QUỐC 

HÀO

57 Lý Thường Kiệt, KP 

11, Phường Hạnh 

Thông, Thành phố Hồ 

Chí Minh

Chế biến chả cá 

tươi
17/03/2026 08/04/2026

14 01/04/2026
H29.109-

260303-180027

HỘ KINH DOANH 

NONADAURI COFFEE.

191 Hoàng Văn Thụ, 

phường Phú Nhuận, 

Thành phố Hồ Chí Minh

Kinh doanh dịch 

vụ ăn uống
11/03/2026 08/04/2026

15 01/04/2026
H29.109-

260204-180070

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH 

PHÚC LONG HCM 155 - KS - 

CÔNG TY CỔ PHẦN PHÚC 

LONG HERITAGE

Số 476 Phan Xích Long, 

Phường Đức Nhuận, 

Thành phố Hồ Chí Minh

Kinh doanh dịch 

vụ ăn uống
12/03/2026 09/04/2026

LỊCH THẨM ĐỊNH CƠ SỞ ĐỦ ĐIỀU KIỆN ATTP 

NGÀY 01/04/2026



STT
NGÀY TĐ

DỰ KIẾN
STN TÊN CƠ SỞ ĐỊA CHỈ LOẠI HÌNH 

Ngày nhận

hồ sơ

Ngày trả

hồ sơ 

16 01/04/2026
H29.109-

260309-180073
CÔNG TY TNHH PONGCHEE

127 Hồng Hà, Phường 

Đức Nhuận, Thành phố 

Hồ Chí Minh

Kinh doanh dịch 

vụ ăn uống
12/03/2026 09/04/2026

17 01/04/2026
H29.109-

260311-180090

HỘ KINH DOANH LỄ PHẠM 

GIA

91/19/22 Nguyễn Trọng 

Tuyền, phường Cầu 

Kiệu, Thành phố Hồ 

Chí Minh

Kinh doanh dịch 

vụ ăn uống
12/03/2026 09/04/2026

18 01/04/2026
H29.109-

260310-180089

CÔNG TY TNHH SX TM 

NƯỚC ĐÁ KHANG TRANG 

PHÁT

276/51 Thống Nhất, 

Phường An Hội Đông, 

Thành phố Hồ Chí Minh

Sản xuất nước đá 

dùng liền
12/03/2026 09/04/2026

19 01/04/2026
H29.109-

260311-180095

HỘ KINH DOANH ẨM 

THỰC NHẬT BẢN THẾ GIỚI 

SUSHI

Số 779, Quốc lộ 22, tổ 

5, khu phố 5, xã Tân An 

Hội, Thành phố Hồ Chí 

Minh

Kinh doanh dịch 

vụ ăn uống
12/03/2026 09/04/2026

20 01/04/2026
H29.109-

260318-101678

HỘ KINH DOANH LÊ TRẦN 

TRỌNG NGHĨA

1/24B Ấp 1, xã Đông 

Thạnh, Thành phố Hồ 

Chí Minh

Sơ chế, cắt và 

đóng gói thịt bò tơ
18/03/2026 09/04/2026

21 01/04/2026
H29.109-

260318-101475

CÔNG TY TNHH THỰC 

PHẨM PHƯỚC THU

Sạp P33 chợ đầu mối 

nông sản thực phẩm 

Hóc Môn, 14/7A 

Nguyễn Thị Sóc, ấp 23, 

Xã Xuân Thới Sơn, 

Thành phố Hồ Chí Minh

Kinh doanh thịt 

các loại.
19/03/2026 09/04/2026

22 01/04/2026
H29.109-

260214-180001

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH 

CÔNG TY TNHH VTD VIỆT 

NAM

140/40A3, Khu phố 3, 

Phường An Phú Đông, 

Thành Phố Hồ Chí Minh

Đóng gói hương 

liệu, phụ gia thực 

phẩm

13/03/2026 10/04/2026

23 01/04/2026
H29.109-

260319-102018

HỘ KINH DOANH MAI VIẾT 

TẠO

Số 8/18A, Hẻm 8, 

Đường Trần Thị Lan, 

Tổ 4A, Ấp 2A, xã Phú 

Hòa Đông, Thành phố 

Hồ Chí Minh

Chế biến, bảo 

quản thịt và các 

sản phẩm từ thịt 

(Chế biến: Chả 

lụa, chả quế các 

loại

20/03/2026 10/04/2026

24 01/04/2026
H29.109-

260314-180011

HỘ KINH DOANH QUÁN 

CƠM 81A

386 Hà Huy Giáp, 

Phường An Phú Đông, 

Thành phố Hồ Chí Minh

Kinh doanh dịch 

vụ ăn uống
17/03/2026 14/04/2026

25 01/04/2026
H29.109-

260305-180059
HỘ KINH DOANH TÔ KÝ

105 Lò Siêu, Phường 

Minh Phụng, Thành phố 

Hồ Chí Minh

Kinh doanh dịch 

vụ ăn uống
12/03/2026 09/04/2026

26 01/04/2026
H29.109-

260312-180012

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH 

CÔNG TY CỔ PHẦN TRUNG 

NGUYÊN FRANCHISING – 

CỬA HÀNG TRUNG 

NGUYÊN SƯ VẠN HẠNH 2

822 Sư Vạn Hạnh, 

phường Hòa Hưng, 

Thành phố Hồ Chí Minh

Kinh doanh dịch 

vụ ăn uống
12/03/2026 09/04/2026

27 01/04/2026
H29.109-

260205-180034

HỘ KINH DOANH NGUYỄN 

THỊ CÚC

26 Nguyễn Lâm, 

Phường Diên Hồng, 

Thành phố Hồ Chí Minh

Kinh doanh dịch 

vụ ăn uống
12/03/2026 09/04/2026

28 01/04/2026
H29.109-

260309-180057

CHI NHÁNH CÔNG TY 

TNHH THƯƠNG MẠI - DỊCH 

VỤ NGỌC HUỆ

503 Phan Văn Trị, 

Phường An Đông, 

Thành phố Hồ Chí Minh

Kinh doanh dịch 

vụ ăn uống
12/03/2026 09/04/2026

29 01/04/2026
H29.109-

260309-180060

CHI NHÁNH CÔNG TY 

TNHH THƯƠNG MẠI - DỊCH 

VỤ NGỌC HUỆ

Số 201B Nguyễn Chí 

Thanh, Phường Chợ 

Lớn, Thành phố Hồ Chi 

Minh

Kinh doanh dịch 

vụ ăn uống
12/03/2026 09/04/2026

30 01/04/2026
H29.109-

260130-180079

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH 

PHÚC LONG HCM 480 -

CÔNG TY CỔ PHẦN PHÚC 

LONG HERITAGE

778 - 780 Điện Biên 

Phủ, Phường Vườn Lài, 

Thành phố Hồ Chí Minh

Kinh doanh dịch 

vụ ăn uống
12/03/2026 09/04/2026



STT
NGÀY TĐ

DỰ KIẾN
STN TÊN CƠ SỞ ĐỊA CHỈ LOẠI HÌNH 

Ngày nhận

hồ sơ

Ngày trả

hồ sơ 

31 01/04/2026
H29.109-

260315-100617

CHI NHÁNH CÔNG TY 

TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG 

MẠI DỊCH VỤ THUẬN 

THĂNG VINA CHILLI 

SAUCE

Số 42 Hoàng Xuân 

Hoành, Phường Phú 

Thạnh, Thành phố Hồ 

Chí Minh

Chế biến gia vị, 

nước chấm, nước 

sốt; Đóng gói mì.

19/03/2026 09/04/2026

32 01/04/2026
H29.109-

260205-180019

HỘ KINH DOANH NGUYỄN 

BỬU NGHI 1

660 Hương Lộ 2, 

Phường Bình Trị Đông, 

Thành phố Hồ Chí Minh

Kinh doanh dịch 

vụ ăn uống
12/03/2026 09/04/2026

33 01/04/2026
H29.109-

260225-180021

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH SỐ 

1 CÔNG TY TNHH 

YOAJUNGVN

Lô GỐC, tầng trệt, 

AEON MALL TÂN 

PHÚ ELADON, số 30, 

đường Tân Thắng, 

Phường Tân Sơn Nhì, 

Thành phố Hồ Chí Minh

Kinh doanh dịch 

vụ ăn uống
13/03/2026 10/04/2026

34 01/04/2026
H29.109-

260224-180058

CÔNG TY TNHH NHÀ SINH 

THÁI THẢO LINH.

20/120-20/122-20/124 

Tân Thắng, phường Tân 

Sơn Nhì, Thành phố Hồ 

Chí Minh

Kinh doanh dịch 

vụ ăn uống
13/03/2026 10/04/2026

35 01/04/2026
H29.109-

260313-180007

CÔNG TY TNHH MỘT 

THÀNH VIÊN THƯƠNG 

MẠI DỊCH VỤ XUẤT NHẬP 

KHẨU TÂN NAM PHƯƠNG

100 Phan Huy Ích, 

Phường Tân Sơn, Thành 

Phố Hồ Chí Minh

Kinh doanh dịch 

vụ ăn uống
13/03/2026 10/04/2026

36 01/04/2026
H29.109-

260209-180055

HỘ KINH DOANH 138 BY 

LENS

128/3 Nguyễn Sơn, 

Phường Phú Thọ Hòa, 

Thành phố Hồ Chí Minh

Kinh doanh dịch 

vụ ăn uống
13/03/2026 10/04/2026

37 01/04/2026
H29.109-

260225-180002

CHI NHÁNH CÔNG TY 

TNHH HƯƠNG NGỌC PHÁT 

TẠI CẦN GIỜ

70 Đường Tắc Xuất, Ấp 

Giồng Ao, Xã Cần Giờ, 

Thành Phố Hồ Chí Minh

Kinh doanh dịch 

vụ ăn uống
16/03/2026 13/04/2026

38 01/04/2026
H29.109-

260310-180091

CHI NHÁNH CÔNG TY 

TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG 

MẠI DỊCH VỤ NGUYÊN 

KHANG

Số 1384/2/8 đường 

Duyên Hải, xã Cần Giờ, 

Thành phố Hồ Chí Minh

Kinh doanh dịch 

vụ ăn uống
12/03/2026 09/04/2026

39 01/04/2026
H29.109-

260317-180008

CÔNG TY TNHH TM-DV 

HƯNG THUẬN FOOD

số 93 đường Rừng Sác, 

Xã Bình Khánh, Thành 

phố Hồ Chí Minh

Kinh doanh dịch 

vụ ăn uống
19/03/2026 16/04/2026

40 01/04/2026
H29.109-

260309-180058

HỘ KINH DOANH NHÀ 

HÀNG ÁNH DƯƠNG

57 Đường Thạnh Thới, 

Ấp Thạnh Thới, Xã Cần 

Giờ, Thành phố Hồ Chí 

Minh

Kinh doanh dịch 

vụ ăn uống
25/03/2026 22/04/2026

41 01/04/2026
H29.109-

260320-180020

HỘ KINH DOANH QUÁN 

ĂN HẸN HÒ

184A đường Duyên 

Hải, ấp Miễu Ba, Xã 

Cần Giờ, Thành phố Hồ 

Chí Minh

Kinh doanh dịch 

vụ ăn uống
26/03/2026 23/04/2026

42 01/04/2026
H29.109-

260309-180102

HỘ KINH DOANH TRƯƠNG 

THỊ DIỄM

Số 23 Đường Lương 

Văn Nho, ấp Miễu Ba, 

xã Cần Giờ, Thành phố 

Hồ Chí Minh

Kinh doanh dịch 

vụ ăn uống
26/03/2026 23/04/2026

43 01/04/2026
H29.109-

260301-180005

CÔNG TY TNHH MỘT 

THÀNH VIÊN CUNG CẤP 

SUẤT ĂN CÔNG NGHIỆP LÊ 

HUY

Số 61/5 Khu Phố Bình 

Quới A, Phường Thuận 

Giao, Thành phố Hồ 

Chí Minh

Kinh doanh dịch 

vụ ăn uống – Chế 

biến suất ăn sẵn

12/03/2026 09/04/2026

44 01/04/2026
H29.109-

260304-180072

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH 

KYUNG BANG VIỆT NAM – 

CÔNG TY TNHH THỰC 

PHẨM XANH LONG AN

Lô B-3A-CN, Lô B-2B-

CN, Đường N10, KCN 

Bàu Bàng, Xã Bàu 

Bàng, TP. Hồ Chí Minh

Kinh doanh dịch 

vụ ăn uống 
12/03/2026 09/04/2026



STT
NGÀY TĐ

DỰ KIẾN
STN TÊN CƠ SỞ ĐỊA CHỈ LOẠI HÌNH 

Ngày nhận

hồ sơ

Ngày trả

hồ sơ 

45 01/04/2026
H29.109-

260205-180035

HỘ KINH DOANH HỦ TIẾU 

MỰC CÔ BA

Thửa đất số 372, tờ bản 

đồ số 26, ấp Bàu Bàng, 

xã Bàu Bàng, Thành 

phố Hồ Chí Minh

Kinh doanh dịch 

vụ ăn uống 
12/03/2026 09/04/2026

46 01/04/2026
H29.109-

260212-180004

HỘ KINH DOANH AN NA 

CÀ PHÊ

Thuê đất của bà Lý 

Châu Ân, TĐS 1645, 

TBĐ 56, Ấp Đồng Số, 

Xã Bàu Bàng, Thành 

phố Hồ Chí Minh

Kinh doanh dịch 

vụ ăn uống
12/03/2026 09/04/2026

47 01/04/2026
H29.109-

260306-180065

CÔNG TY TNHH LOAN

SÀI GÒONG

Số 1/DC 60, Ô 01,03, 

05, 07 đường D1, khu 

dân cư Việt Sing, khu 

phố Hòa Lân 2, phường 

Thuận Giao, Thành phố 

Hồ Chí Minh 

Kinh doanh dịch 

vụ ăn uống
12/03/2026 09/04/2026

48 01/04/2026
H29.109-

260205-180045

CHI NHÁNH 2 - CÔNG TY 

TNHH NƯỚNG ĐÁ

Thửa đất số 90, tờ bản 

đồ số B3, đường ĐT 

746, khu Phố Bình Phú, 

phường Thuận Giao, 

Thành phố Hồ Chí Minh

Kinh doanh dịch 

vụ ăn uống
12/03/2026 09/04/2026

49 01/04/2026
H29.109-

260212-180010

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH 

017_CÔNG TY CỔ PHẦN 

AMERICANO COFFEE

158 Đường số 9, Khu 

đô thị trung tâm hành 

chính Dĩ An, Khu phố 

Nhị Đồng 2, Phường Dĩ 

An, Thành phố Hồ Chí 

Minh

Kinh doanh dịch 

vụ ăn uống
12/03/2026 09/04/2026

50 01/04/2026
H29.109-

260304-180029

CÔNG TY TNHH MTV SẢN 

XUẤT THƯƠNG MẠI CUNG 

ỨNG TÂN TRƯỜNG PHÁT

168 Huỳnh Văn Cù, khu 

phố Chánh Lộc 2, 

Phường Thủ Dầu Một, 

Thành phố Hồ Chí Minh

SẢN XUẤT 

NƯỚC UỐNG 

ĐÓNG BÌNH, 

ĐÓNG CHAI

12/03/2026 09/04/2026

51 01/04/2026
H29.109-

260224-180057

HỘ KINH DOANH NGUYỄN 

THỊ HIỆN – CĂN TIN TIỂU 

HỌC PHÚ HÒA 2

Căn tin Trường tiểu học 

Phú Hòa 2 – Số 14 

Nguyễn Thị Minh Khai, 

Khu Phố Phú Hòa 8, 

Phường Phú Lợi, Thành 

phố Hồ Chí Minh

Kinh doanh dịch 

vụ ăn uống
12/03/2026 09/04/2026

52 01/04/2026
H29.109-

260210-180026

CÔNG TY TNHH THE 

ONE GARDEN

Số 53 đường Lê Thị 

Trung, khu phố 2, 

phường Phú Lợi, Thành 

phố Hồ Chí Minh

Kinh doanh dịch 

vụ ăn uống
12/03/2026 09/04/2026

53 01/04/2026
H29.109-

260128-180056

HỘ KINH DOANH CHÁO 

PHÚ HÒA – CHÁO DINH 

DƯỠNG.

190 Lê Hồng Phong, Tổ 

44, Khu phố Phú Lợi 5, 

Phường Phú Lợi, Thành 

phố Hồ Chí Minh

Kinh doanh dịch 

vụ ăn uống
12/03/2026 09/04/2026

54 01/04/2026
H29.109-

260130-180007

HỘ KINH DOANH QUÁN CÀ 

PHÊ HƯỚNG DƯƠNG 2

51B Lê Chí Dân, tổ 15, 

khu Hiệp An 3, phường 

Phú An, Thành phố Hồ 

Chí Minh

Kinh doanh dịch 

vụ ăn uống
30/03/2026 03/04/2026


